
 Phụ lục 

THỜI HẠN LƢU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH TƢ PHÁP  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2025/TT-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

 I. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

1.  

Hồ sơ lập đề xuất chính sách của Bộ luật, luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 

 

- Thông qua/ban hành  Vĩnh viễn  

- Không thông qua/không ban hành   20 năm   

2.  
Hồ sơ Chính phủ đề xuất định hướng lập pháp nhiệm 

kỳ của Quốc hội 
20 năm 

 

3.  Hồ sơ về chương trình lập pháp hàng năm của Chính phủ 20 năm  

4.  

Hồ sơ thẩm định chính sách; hồ sơ thẩm định, thẩm tra 

dự án, dự thảo Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 

 

- Thông qua/ban hành  Vĩnh viễn  

- Không thông qua/không ban hành   20 năm   

BỘ TƢ PHÁP 

 

    

                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

5.  

Hồ sơ xây dựng, hồ sơ thẩm định đối với dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

nước, Chính phủ, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: 

 

 

- Thông qua/ban hành  Vĩnh viễn  

- Không thông qua/không ban hành   20 năm   

6.  

Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền của chính quyền địa phương: 
 

 

- Thông qua/ban hành  Vĩnh viễn  

- Không thông qua/không ban hành   20 năm   

7.  

Hồ sơ thẩm định, thẩm tra xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương: 
 

 

- Thông qua/ban hành  Vĩnh viễn  

- Không thông qua/không ban hành   20 năm   

8.  

Văn bản góp ý văn bản quy phạm pháp luật gửi cơ quan 

chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, cơ quan ban hành 

văn bản 

20 năm 

 

9.  
Văn bản ban hành danh mục, phân công cơ quan chủ trì 

soạn thảo, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ  
20 năm 

 

 
II. Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

10.  Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật 10 năm 
 

11.  
Hồ sơ, tài liệu rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật 
10 năm 

 

12.  Hồ sơ, tài liệu hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 10 năm 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

13.  Hồ sơ, tài liệu hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 10 năm 
 

14.  Hồ sơ, tài liệu pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 10 năm 
 

15.  Hồ sơ về việc xây dựng pháp điển các lĩnh vực 10 năm 
 

16.  Hồ sơ về việc thẩm định các đề mục trong Bộ pháp điển 10 năm 
 

17.  Hồ sơ về việc thông qua kết quả pháp điển 10 năm 
 

18.  Hồ sơ về việc bổ sung các đề mục mới trong Bộ pháp điển 10 năm 
 

 
III. Hồ sơ, tài liệu về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, điều tra, khảo sát, 

xử lý kết quả thi hành pháp luật 

19.  
Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với từng trường 

hợp cụ thể 

20 năm  

20.  Hồ sơ kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 20 năm  

21.  
Hồ sơ kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính  
20 năm 

 

22.  
Hồ sơ, tài liệu về điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật 
05 năm 

 

23.  
Hồ sơ, tài liệu xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 
20 năm 

 

 IV. Hồ sơ, tài liệu về pháp luật quốc tế 

24.  
Hồ sơ ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 
Vĩnh viễn 

 

25.  Hồ sơ về việc cho ý kiến thẩm định điều ước quốc tế 20 năm   

26.  
Hồ sơ, tài liệu giải quyết pháp lý các tranh chấp về đầu 

tư quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì  
Vĩnh viễn 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

27.  
Hồ sơ, tài liệu về việc phối hợp giải quyết tranh chấp, xử 

lý các vấn đề liên quan đến pháp luật quốc tế  
20 năm 

 

28.  
Hồ sơ, tài liệu thực hiện các ủy thác tư pháp về dân sự có 

yếu tố nước ngoài 
10 năm 

 

29.  

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Cơ quan đầu mối quốc 

gia trong thực thi Công ước Niu-óoc về công nhận và 

cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài; hồ sơ công 

nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng 

tài nước ngoài theo Công ước Niu-óoc 

10 năm 

 

30.  

Hồ sơ, tài liệu về cấp ý kiến pháp lý đối với điều ước quốc 

tế, thỏa thuận quốc tế, bảo lãnh Chính phủ, dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật hoặc các trường hợp khác 

theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

10 năm 

 

31.  

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của cơ quan đầu mối quốc 

gia thực thi Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị 

(Công ước ICCPR); cơ quan quốc gia trong quan hệ với 

các quốc gia thành viên, Cơ quan thường trực của Hội 

nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Cơ quan trung ương của 

Việt Nam thực thi các công ước của Hội nghị này mà 

Việt Nam là thành viên và các hoạt động khác trong Hội 

nghị La Hay; Tổ chức Luật Phát triển (IDLO) và các tổ 

chức quốc tế khác mà Bộ Tư pháp được giao là cơ quan 

đầu mối quốc gia (nếu có) 

10 năm  

 

 V. Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tƣ pháp 

32.  
Hồ sơ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam do Bộ Tư pháp tổ chức 
Vĩnh viễn 

 

33.  
Hồ sơ cho ý kiến/cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo 

quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp tại Việt Nam 
10 năm 

 

34.  
Hồ sơ các hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp (bao gồm 

tiếp khách quốc tế, trả lời phỏng vấn, trao đổi đoàn công 

tác…) 

20 năm 
 

35.  
Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của cơ quan đầu mối quốc 

gia thực thi Công ước về các quyền dân sự, chính trị và 

công tác đối ngoại nhân quyền khác 

20 năm 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

36.  
Hồ sơ xây dựng và thực hiện chương trình, dự án, phi dự 

án hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp do 

Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản 

5 năm sau 

khi chương 

trình, dự 

án, phi dự 

án kết thúc 

 

37.  
Hồ sơ cho ý kiến Văn kiện chương trình, dự án, phi dự 

án hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp 

5 năm sau 

khi chương 

trình, dự 

án, phi dự 

án kết thúc 

 

38.  

Hồ sơ về đàm phán, ký kết và thực hiện thoả thuận hợp 

tác không phải là thoả thuận quốc tế theo quy định của 

pháp luật; Hồ sơ đề xuất gia nhập các thiết chế, diễn đàn 

quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và cải cách tư pháp do 

Bộ Tư pháp chủ trì  

10 năm 

 

 
VI. Hồ sơ, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

39.  
Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, 

cấp tỉnh 

10 năm 
 

40.  
Hồ sơ đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật cấp trung ương, cấp tỉnh 
05 năm 

 

41.  
Hồ sơ đề nghị công nhận, cho thôi hoạt động đối với 

tuyên truyền viên pháp luật 
03 năm 

 

42.  
Hồ sơ tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở 
05 năm 

 

43.  
Hồ sơ xây dựng các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

05 năm 
 

44.  
Hồ sơ triển khai các Đề án, chương trình về phổ biến 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

05 năm 
 

45.  Hồ sơ đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 05 năm  
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

46.  
Hồ sơ đề nghị công nhận, cho thôi hoạt động đối với hòa 

giải viên ở cơ sở 

02 năm kể 

từ khi thôi 

làm hòa 

giải viên 

 

47.  
Hồ sơ phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia 

mạng lưới tư vấn viên pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ 
05 năm 

 

48.  Hồ sơ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 05 năm  

49.  
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, 

vướng mắc được hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  

05 năm 
 

50.  
Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật vụ 

việc, vướng mắc được hỗ trợ trong công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

05 năm 
 

 VII. Hồ sơ, tài liệu về trợ giúp pháp lý   

51.  

Hồ sơ thực hiện trợ giúp pháp lý:   

- Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức 

tham gia tố tụng  

05 năm  

- Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức 

tư vấn pháp luật 

03 năm  

- Hồ sơ vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức 

đại diện ngoài tố tụng 

03 năm  

52.  Hồ sơ thực hiện quản lý về tập sự trợ giúp pháp lý 03 năm   

53.  Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý  05 năm   

54.  
Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, sáp nhập Chi nhánh của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
Vĩnh viễn 

 

55.  

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp 

lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác 

viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi giấy đăng ký 

tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công 

ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật 

20 năm 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

a.  
VIII. Hồ sơ, tài liệu về thi hành án dân sự; thi hành án hành chính; thừa 

phát lại   

56.  
Hồ sơ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi 

hành án hàng năm 
Vĩnh viễn 

 

57.  
Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hàng 

năm cho các cơ quan thi hành án   
Vĩnh viễn 

 

58.  
Hồ sơ phê duyệt Danh sách việc thi hành án dân sự trọng 

điểm hàng năm 
20 năm 

 

59.  

Hồ sơ chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành bản án, 

quyết định dân sự: 
 

 

- Vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài (giá trị phải thi 

hành và số lượng tài sản lớn; phạm vi rộng, có sự tham 

gia phối hợp của nhiều bộ, ngành) 

Vĩnh viễn 

 

- Vụ việc khác 20 năm  

60.  

Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, phá sản, trọng 

tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có 

nhiều tình tiết phức tạp, kéo dài, phạm vi rộng và có sự 

tham gia phối hợp của nhiều bộ, ngành 

Vĩnh viễn 

 

 

61.  

Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, phá sản, trọng 

tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có 

đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy 

thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài, cho Tòa án nước ngoài 

50 năm 

 

 

62.  
Hồ sơ thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước 

ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án 

công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 

50 năm 

 

63.  Hồ sơ thi hành bản án, quyết định dân sự  50 năm  

64.  Hồ sơ thi hành bản án, quyết định hôn nhân và gia đình 30 năm  

65.  
Hồ sơ thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; 

Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, trọng tài thương mại 
30 năm 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

66.  Hồ sơ thi hành bản án, quyết định lao động 30 năm  

67.  Hồ sơ thi hành quyết định của Tòa án về giải quyết phá sản 30 năm  

68.  Hồ sơ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự 70 năm  

69.  Hồ sơ thi hành phần dân sự trong bản án hành chính 30 năm  

70.  

Hồ sơ thi hành phần án phí, hoàn trả tiền tạm ứng án phí 

trong bản án, quyết định dân sự, kinh doanh thương mại, 

lao động, hôn nhân và gia đình, phá sản, trọng tài thương 

mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 

20 năm 

 

71.  Hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính 10 năm  

72.  
Hồ sơ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời của tòa án 
20 năm 

 

73.  

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự:   

- Được duyệt 20 năm  

- Không được duyệt 10 năm  

74.  

Hồ sơ hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

thi hành án dân sự: 
 

 

- Vụ việc phức tạp, kéo dài Vĩnh viễn  

- Vụ việc khác 20 năm  

75.  Các loại sổ về thi hành án Vĩnh viễn  

76.  
Hồ sơ xác nhận kết quả thi hành án dân sự, xét miễn 

giảm phí thi hành án dân sự 
20 năm 

 

77.  Hồ sơ quản lý khoản thu phí thi hành án dân sự 20 năm 
 

78.  
Hồ sơ về việc phê duyệt đề án phát triển Văn phòng 

Thừa phát lại ở địa phương 

Vĩnh viễn  
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

79.  

Hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động, thay đổi thành viên hợp danh, chuyển 

đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng tạm ngừng hoạt 

động, chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 

Vĩnh viễn 

 

80.  Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thừa phát lại 70 năm  

81.  
Hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ 

Thừa phát lại 
20 năm  

82.  
Hồ sơ về việc tạm đình chỉ, hủy bỏ quyết định tạm đình 

chỉ hành nghề Thừa phát lại 
20 năm  

83.  
Hồ sơ đăng ký tập sự, thay đổi đăng ký, chấm dứt tập sự 

hành nghề Thừa phát lại 
10 năm  

84.  
Hồ sơ về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa 

phát lại 
20 năm  

85.  
Hồ sơ hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động 

Thừa phát lại 

20 năm  

86.  Hồ sơ thực hiện công việc lập vi bằng Vĩnh viễn  

87.  
Các loại sổ sách thực hiện công việc của Văn phòng 

Thừa phát lại 
Vĩnh viễn  

88.  
Hồ sơ xác minh điều kiện thi hành án dân sự; hồ sơ thi hành 

bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự do thừa phát 

lại thực hiện 

30 năm  

89.  Hồ sơ thực hiện công việc tống đạt 10 năm  

 IX. Hồ sơ, tài liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng 

90.  
Hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, 

hợp đồng tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản 
10 năm  

91.  
Hồ sơ cấp và quản lý tài khoản đăng ký trực tuyến, mã số 

sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm  
10 năm  
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

92.  
Hồ sơ thực hiện việc cung cấp thông tin về biện pháp bảo 

đảm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người có 

thẩm quyền 

10 năm  

 X. Hồ sơ, tài liệu về bồi thƣờng nhà nƣớc   

93.  

Hồ sơ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước; đề nghị 

cấp kinh phí bồi thường nhà nước; xem xét trách nhiệm 

hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại: 

  

- Vụ việc phức tạp theo quy định của pháp luật trách 

nhiệm bồi thường nhà nước 
Vĩnh viễn  

- Vụ việc khác 20 năm  

94.  
Hồ sơ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

nhà nước  
10 năm  

a.  XI. Hồ sơ, tài liệu về hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi  

95.  
Hồ sơ về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy 

định của pháp luật 
Vĩnh viễn 

 

96.  

Quyết định của Chủ tịch nước và Danh sách kèm theo 

(nếu có) về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam, cho trở lại 

quốc tịch Việt Nam, cho nhập quốc tịch Việt Nam, tước 

quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc 

tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho trở lại quốc tịch 

Việt Nam 

Vĩnh viễn 

 

97.  

Hồ sơ giải quyết thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc 

tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định 

cho nhập quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho trở 

lại quốc tịch Việt Nam (trừ các trường hợp đã trả lại do 

không đủ điều kiện theo quy định) 

20 năm 

 

98.  Hồ sơ giải quyết yêu cầu tra cứu quốc tịch Việt Nam 20 năm  

99.  
Hồ sơ cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; hồ sơ 

cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 
20 năm 

 

100.  
Hồ sơ giải quyết việc đăng ký để xác định có quốc tịch 

Việt Nam 
20 năm 
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

101.  
Hồ sơ giải quyết các vụ việc về nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài và con nuôi trong nước 
Vĩnh viễn 

 

102.  

Hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con 

nuôi nước ngoài của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản 

lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

20 năm 
 

103.  

Hồ sơ thu hồi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước 

ngoài của tổ chức con nuôi nước ngoài và quản lý Văn 

phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

10 năm 

 

104.  
Hồ sơ báo cáo phát triển của trẻ em được giải quyết làm 

con nuôi nước ngoài và con nuôi trong nước 
05 năm 

 

105.  

Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung 

ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam: 
 

 

- Hồ sơ tổ công tác liên ngành 10 năm  

- Hồ sơ liên lạc, trao đổi, cung cấp thông tin pháp luật, số 

liệu thống kê, biểu mẫu chuẩn về nuôi con nuôi quốc tế 

của Việt Nam 

10 năm 

 

 

a.  
XII. Hồ sơ, tài liệu về luật sƣ; tƣ vấn pháp luật; công chứng; chứng thực; 

giám định tƣ pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thƣơng mại; hòa giải thƣơng 

mại; quản tài viên 

106.  
Hồ sơ cung cấp thông tin về đăng ký hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư 

Vĩnh viễn  

107.  

Hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ 

chức hành nghề luật sư 

Vĩnh viễn  

108.  Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 70 năm  

109.  

Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, 

Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư 

nước ngoài 

70 năm  

110.  
Hồ sơ gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam 

đối với luật sư nước ngoài 

10 năm  
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STT Tên nhóm hồ sơ, tài liệu 
Thời hạn 

lƣu trữ 

Ghi 

chú 

111.  
Hồ sơ thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 

Vĩnh viễn  

112.  Hồ sơ chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Vĩnh viễn  

113.  

Hồ sơ phê duyệt Đề án tổ chức Đại  hội nhiệm kỳ, Đại 

hội bất thường; phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ 

nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của 

Đoàn luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 

10 năm  

114.  
Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập chi 

nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam  

Vĩnh viễn  

115.  

Hồ sơ thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, Giấy phép thành 

lập Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

Vĩnh viễn  

116.  Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 70 năm  

117.  
Hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động, chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 

Vĩnh viễn  

118.  
Hồ sơ đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật 

Vĩnh viễn  

119.  

Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng 

viên; hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; 

hồ sơ cấp, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 

70 năm  

120.  

Hồ sơ về việc cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập 

Văn phòng công chứng 

Vĩnh viễn  

121.  

Hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; 

xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên, 

cấp lại thẻ công chứng viên 

70 năm  

122.  
Hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động, chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng 

Vĩnh viễn  

123.  

Hồ sơ đăng ký, thay đổi đăng ký tập sự hành nghề công 

chứng, chấm dứt tập sự hành nghề công chứng, thay đổi 

công chứng viên hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng 

03 năm  
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lƣu trữ 
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124.  
Hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề công chứng 

02 năm  

125.  

Hồ sơ giải quyết các việc về chứng thực:   

- Sổ chứng thực  Vĩnh viễn   

- Chứng thực chữ ký và chứng thực chữ ký người dịch 

(riêng trường hợp chứng thực chữ ký của người tiến hành 

giám định trong văn bản kết luận giám định tư pháp thì 

không lưu trữ) 

02 năm 

 

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch 20 năm  

126.  
Hồ sơ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, 

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

Vĩnh viễn  

127.  
Hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động của Văn phòng giám 

định tư pháp 

Vĩnh viễn  

128.  Hồ sơ thu hồi thẻ giám định viên tư pháp 10 năm  

129.  

Hồ sơ góp ý kiến về việc thành lập tổ chức giám định tư 

pháp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ và địa phương  

02 năm  

130.  Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi thẻ đấu giá viên  10 năm  

131.  
Hồ sơ đăng ký, thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức 

đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 
Vĩnh viễn 

 

132.  

Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề đấu giá, tham dự kiểm 

tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, bài kiểm tra và kết 

quả kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá 

05 năm  

133.  

Hồ sơ thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá 

trực tuyến, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện 

thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của 

pháp luật 

Vĩnh viễn  

134.  
Hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của Trung tâm trọng tài thương mại 

Vĩnh viễn  
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135.  

Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Trung 

tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam  

Vĩnh viễn  

136.  
Hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của Trung tâm hoà giải thương mại 

Vĩnh viễn  

137.  

Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm 

hòa giải thương mại, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 

tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam  

Vĩnh viễn  

138.  

Hồ sơ cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy 

định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, công 

chứng, tài sản 

02 năm  

139.  
Hồ sơ kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư, 

công chứng, đấu giá tài sản 

10 năm  

140.  

Hồ sơ vụ việc liên quan đến tư vấn pháp luật và giám 

định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp: 

  

- Vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn  

- Vụ việc khác 20 năm  

141.  

Hồ sơ tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhà nước 

về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, chứng thực, đấu 

giá tài sản, trọng tài, hoà giải thương mại, quản lý, thanh 

lý tài sản, giám định tư pháp  

02 năm  

142.  

Hồ sơ lập, công bố và quản lý danh sách quản tài viên, 

doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong 

phạm vi cả nước  

02 năm  

143.  
Hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, 

chứng chỉ hành nghề quản tài viên 

70 năm  

144.  
Hồ sơ quản lý các hiệp hội, hội nghề nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp 

02 năm  

a.  XIII. Hồ sơ, tài liệu về tiếp cận thông tin 

145.  Sổ theo dõi, cung cấp thông tin theo yêu cầu 02 năm   
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 XIV. Hồ sơ, tài liệu khác 

146.  
Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 
05 năm 

 

147.  

Hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp 

05 năm 
 

148.  
Hồ sơ quản lý, cập nhật các Cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tư pháp 
Vĩnh viễn 

 

149.  
Hồ sơ khai thác các Cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp 
02 năm 
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